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1. Mã học phần: ANT3010 

2. Số tín chỉ: 03 

3. Học phần tiên quyết: ANT1100  

4. Ng n ng  gi ng d y: Tiếng Vi t 

5. Gi ng viên:  

Gi ng viên 1: PGS  TS Nguy n V n Chính  Kho  Nh n học  Tr  ng   i học 

Kho  học Xã hội và Nh n v n    i học Quốc gi  Hà Nội 

Gi ng viên 2: GS TS  Nguy n Qu ng Ngọc  Vi n Vi t N m học và Kho  học Phát 

triển    i học Quốc gi  Hà Nội 

6. Mục tiêu học phần:  

- Kiến th c: Cung cấp nh ng kiến th c cơ b n về các xã hội n ng d n và làng cổ 

truyền ở Vi t N m và Ch u Á trong một vi n c nh so sánh nh n học xã hội  Trọng 

t m củ  m n học nhằm vào nh ng tr nh luận nóng bỏng trong giới học thuật thế 

giới và trong n ớc về xã hội n ng d n và thiết chế làng cổ truyền ở ch u Á: Làng 

là một cấu trúc xã hội giống nh  một chế độ cộng hoà tự trị với tất c  t n ty trật tự 

xã hội l u đ i củ  nó  h y chỉ đơn thuần là một nơi tụ c  với tính n ng động và di 

động c o củ  ng  i n ng d n? M ng l ới xã hội củ  n ng d n và nh ng ràng 

buộc củ  thiết chế làng có ý nghĩ  thế nào trong đ i sống củ  họ  b n chất n ng 

d n là duy lý h y duy tình? N ng d n có n ng động xã hội kh ng và cái làng có 

v i trò thế nào trong các cuộc chiến tr nh cách m ng và chống x m l ng? v v  Tất 

c  nh ng c u hỏi này sẽ đ ợc gi i đáp trong bài gi ng th ng qu  vi c nghiên c u 

các tài li u và th o luận trên lớp    

- K  n ng: M n học sẽ m ng l i cho ng  i học k  n ng ph n tích các khuynh 

h ớng nghiên c u và nh ng qu n t m kho  học chính trong nh n học về làng và 

xã hội n ng d n Vi t n m và ch u Á  Bên c nh đó  nh ng lý thuyết xã hội và kinh 

điển về xã hội n ng d n và làng xã cũng sẽ đ ợc giới thi u để giúp ng  i học hiểu 

và vận dụng các lý luận và ph ơng pháp tiếp cận vào vi c tìm tòi và khám phá về 

các xã hội n ng d n Vi t n m và khu vực   

- Thái độ: M n học này đòi hỏi sự th m gi  tích cực từ phí  ng  i học  Mỗi buổi 

lên lớp sẽ có một số l ợng các bài đọc t ơng  ng để ng  i học nghiên c u tr ớc 

khi đến lớp  Th o luận trên lớp chủ yếu sẽ xo y qu nh các bài đọc đã đ ợc yêu 

cầu để làm s u thêm kiến th c về từng chủ đề cụ thể    

7. Chuẩn đầu r  củ  học phần : 



- Kiến th c: Ng  i học có nh ng kiến th c cơ b n về các xã hội n ng d n và làng 

cổ truyền ở Vi t N m và Ch u Á trong một vi n c nh so sánh nh n học xã hội   

- K  n ng: Ng  i học có k  n ng ph n tích các khuynh h ớng nghiên c u và nh ng 

qu n t m kho  học chính trong nh n học về làng và xã hội n ng d n Vi t n m và 

châu Á  

- Thái độ: Có thái độ làm vi c và học tập nghiêm túc  chuyên nghi p.   

8. Ph ơng pháp kiểm tr  đánh giá:   

- Kiểm tra và tiêu chí đánh giá:  

  iểm đánh giá th  ng xuyên:   ợc chấm dự  trên các cơ sở s u: đến lớp đều 

đặn  đúng gi ; chuẩn bị bài tốt; tích cực th m gi  th o luận  lắng nghe và 

ph n hồi sinh viên khác th o luận  Riêng phần th o luận có liên qu n đến 

ph ơng pháp nghiên c u trong nh n học  nên sinh viên có thể sẽ đ ợc yêu 

cầu làm một bài tập qu n sát th m gi   

  iểm thi gi   kỳ:   ợc đánh giá bằng bài thi viết kiểm tr  kiến th c củ  sinh 

viên đã tích lũy đ ợc cho đến th i điểm thi  Sinh viên sẽ đ ợc th ng báo 

tr ớc 01 tuần về nh ng nội dung để chuẩn bị   

  iểm thi hết m n:   ợc đánh gi  bằng bài thi viết kiểm tr  kiến th c củ  

m n học trong học kỳ  Sinh viên sẽ đ ợc th ng báo về nội dung  n tập để 

chuẩn bị   

- Phân bố điểm: 

TT Lo i điểm Tỷ l  % Ghi chú 

1)   ánh giá th  ng xuyên 10  

2)  Thi gi   kỳ 30  

3)  Thi hết m n 60 Sinh viên chỉ đ ợc th m gi  thi hết 

m n nếu có đủ 2 điểm đánh giá 

th  ng xuyên và gi   kỳ đ t từ 

điểm D trở lên  

 Tổng cộng 100  

9. Giáo trình bắt buộc:  

- John Keleinen,  ối di n t ơng l i  hồi sinh quá kh   Nghiên c u nh n học 

một làng Vi t N m   à Nẵng: Hội Sử học  2007. 

- T  Duy Hợp  Xã hội học n ng th n  Hà Nội: KHXH  1997   ọc phần 1: 

“Nghiên c u xã hội học n ng th n ở Ấn độ, tr.11-17; phần 4: “Làng  lịch sử 

củ  nó”  tr  30-35; và Ch ơng 2: “Lịch sử phát triển củ  xã hội n ng th n 

Trung Quốc”  tr  198-230.    

- Gourou, Pierre, Ng  i n ng d n ch u thổ Bắc kỳ  Tp Hồ Chí Minh: Nxb 

Trẻ  2002  [ ọc Ch ơng 4  Làng m c, tr. 212 – 252] 



- Ph n   i Doãn (1992)  Làng Vi t n m  một số vấn đề kinh tế - xã hội. Hà 

Nội: Nxb KHXH & Nxb Cà M u   ọc bài: Ruộng c ng  ruộng t  và kinh tế 

gia đình, tr. 32-40; và bài: Về kinh tế hàng hoá n ng th n truyền thống, tr. 

50-67. 

- Kerkvliet  B  J   Qu n h  làng xóm – nhà n ớc ở Vi t n m: Tác động củ  

đ i sống chính trị th  ng ngày đối với quá trình xoá bỏ tập thể hoá theo m  

hình cũ  Hà Nội: Thế giới  2000 (tr. 301-333). 
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vài nghiên c u gần đ y củ  tác gi  n ớc ngoài  T p chí D n tộc học  số 2  

tr. 72-75. 

5) Wolf, Fric R. (2000), Gi i cấp n ng d n và các vấn đề củ  nó  B n dịch 

tiếng Vi t   Nxb Thế giới  Hà Nội   tr  37-81. 

6) Cl mmer  J  (2001) Ng  d n  d n du c nh  ng  i bán hàng rong  n ng d n 

và d n ch n nu i  Trong Ev ns  Gr nt (2001) B c kh m v n hoá ch u Á, 

Nxb V n hoá D n tộc  Hà Nội; Tr  195-223. 
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Hà Nội  tr  276-291. 
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10) Ph n   i Doãn (2002)  Kết cấu xã hội làng Vi t cổ truyền ch u thổ s ng 

Hồng.Trong: Phan Huy Lê (Ed.) Các nhà Vi t n m học n ớc ngoài viết về 

Vi t N m  Tập II  Nxb Thế Giới  Hà Nội  tr  447-470.  

11) Hà V n Tấn (2000) Làng  liên làng và siêu làng (Mấy suy nghĩ về ph ơng 

pháp)  Trong: Kho  Lịch sử  Một chặng đ  ng nghiên c u lịch sử (1995-

2000). Hà Nội: Chính trị Quốc gi   tr  51-58.  

12) Nguy n   c Nghinh - Trần Thị Hoà (1981)  Chợ làng tr ớc cách m ng 

tháng Tám. TC D n tộc học  số 2    

13) Nguy n V n Chính (1986)  Nghề thủ c ng trong cơ cấu kinh tế vùng đồng 

bằng Bắc Bộ  T p chí Nghiên c u Kinh tế  số 4(170)  tr  34-44.  

14) Nguy n Tùng & Nelly Krowolski (2002)  B  chợ làng ở đồng bằng s ng 

Hồng  Trong: Ph n Huy Lê (Ed ) Các nhà Vi t n m học n ớc ngoài viết về 

Vi t N m  Tập II  Nxb Thế Giới  Hà Nội; tr  605-616.  

15) Popkin, Samual (1979), The rational peasant: The political economy of 

rural society in Vietnam (Ng  i n ng d n duy lý: Kinh tế chính trị học về 

xã hội n ng th n Vi t N m); Berkely: C liforni  University Press  

16) Scott, Jame (1976): The moral economu of peasant (Kinh tế duy tình củ  

ng  i n ng dân). New Haven: Yale University Press. 

17) Bùi Xu n  ính (1985)  L  làng phép n ớc  Hà Nội: Nxb Pháp lý  

18) Kerkvliet  B J  (2002)  X y dựng các hợp tác xã ở Vi t n m gi i đo n 1955-

1961: T i s o n ng d n l i liên kết với nh u? Trong: Ph n Huy Lê (Ed ) 

Các nhà Vi t n m học n ớc ngoài viết về Vi t N m  Tập II  Nxb Thế Giới  

Hà Nội  tr  276-291. 

19) Trần Thị L n H ơng (2000)  Tác động củ  ph n tầng m c sống vào quá 

trình phát triển v n hoá n ng th n  Hà Nội: Nxb V n hoá Th ng tin   ọc 

Ch ơng 3  tr 137-210.  

20) John Ambler (2002)  C ng cuộc nghiên c u xã hội  ng dụng đối với sự 

phát triển n ng th n Vi t N m: Sự lự  chọn ph ơng pháp và kh  n ng tổng 

hợp  Trong: Ph n Huy Lê (Ed ) Các nhà Vi t n m học n ớc ngoài viết về 

Vi t N m  Tập II  Nxb Thế Giới  Hà Nội  tr  213-237. 

21) L ơng V n Hy (1991) Revolution in the village: Tradition and 

transformation in North Vietnam, 1925-1988 (Cách m ng ở làng: truyền 

thống và biến đổi ở Bắc Vi t N m 1925-1988). Honolulu: University of 

Hawaii Press.  

10. Tóm tắt nội dung m n học:  

Ở hầu hết các xã hội cổ truyền n ng th n ch u Á  ng  i n ng d n sống trong các làng với 

nh ng truyền thống và phong tục l u đ i  Làng đ ợc xem là một thiết chế xã hội cổ 



truyền phổ biến trong các xã hội n ng d n  t o nên một sắc thái v n hoá xã hội đặc sắc ở 

khu vực n ng th n  Do vậy  từ th i thực d n cho đến hi n n y  n ng d n và làng xã ch u 

Á đã thu hút đ ợc sự qu n t m đặc bi t củ  giới nghiên c u xã hội và c  các nhà qu n lý   

D ới góc độ kho  học  các nhà nghiên c u nh n học – xã hội cố gắng khám phá thế giới 

đ i sống củ  con ng  i trong kh ng gi n sinh tồn riêng củ  họ  D ới góc độ thực dụng  

nghiên c u về làng và n ng d n th  ng có ngụ ý tìm kiếm sự hiểu biết về làng nh  một 

thiết chế xã hội cổ truyền nhằm vận dụng nó vào qu n lý xã hội hi n đ i  Vì vậy  làng và 

xã hội n ng d n ch u Á th  ng chiếm một vị trí đặc bi t qu n trọng trong các bài gi ng 

về nh n học xã hội ở các tr  ng đ i học lớn trên thế giới   

M n học này tr ớc hết nhằm cung cấp cho sinh viên nh ng kiến th c c n b n  phong 

phú  đ  d ng  nh ng qu n điểm học thuật còn đ ng đ ợc tr nh luận về làng và n ng d n 

Vi t N m và ch u Á đã đ ợc s n sinh r  trong hơn một thế kỷ qu   Trên cơ sở nghiên 

c u nh ng lý luận và ph ơng pháp tiếp cận xã hội n ng th n  n ng d n và thiết chế xã 

hội cổ truyền củ  họ  sinh viên sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về n ng d n  m ng l ới xã hội 

củ  n ng d n và lối sống ở n ng th n   

11. Nội dung chi tiết:  

Chủ đề 1:  Lịch sử nghiên c u xã hội n ng d n và làng cổ truyền ở Vi t N m và ch u Á 

1.1. Nh n học về n ng th n và các mối qu n t m kho  học về xã hội nông dân và 

làng cổ truyền 

1.2.  Từ “c ng xã n ng th n” đến “làng tự trị”: Làng ch u Á nh  một thiết chế xã 

hội cổ truyền qu  con mắt các nhà c i trị ch u Âu 

1.3. Tr  ng Vi n   ng Bác cổ Pháp (EFEO)  Vi n Nghiên c u con ng  i   ng 

D ơng (IIEH) và quá trình tích lu  kiến th c về làng và n ng d n Vi t N m   

1.4. Qu n lý n ng th n  bình định n ng th n: Từ “c i l ơng h ơng chính” đến “c i 

cách điền đị ” và làng tập trung  Kiến th c về làng và n ng d n Vi t N m và 

 ng dụng trong qu n lý xã hội n ng d n d ới th i thực d n Pháp và M  

1.5. Hợp tác hoá  tập thể hoá  cách m ng v n hoá t  t ởng ở n ng th n và nh ng 

qu n t m kho  học về làng cổ truyền ở Vi t N m  

Chủ đề 2   N ng d n và xã hội n ng d n 

        2 1  Nh n học về xã hội n ng d n ch u Á 

 Từ Redfield đến Thon: Sự bùng nổ các qu n t m kho  học về xã hội 

nông dân 

 Ý nghĩ  củ  vi c khám phá xã hội n ng d n trong nh n học và 

nh ng ngụ ý củ  nó cho các ch ơng trình phát triển xã hội 

      2 2  Khái ni m n ng d n và xã hội n ng d n 

 N ng d n và đất đ i 

 N ng d n và v n hoá n ng d n 

 Nông d n trong các cuộc tr nh luận chính trị học  



     2 3  Hình thái cấu trúc củ  các cộng đồng n ng d n:  

 Ng  i s n bắt và hái l ợm 

 Dân du canh 

 Nông dân 

 Ng  d n 

 Ng  i du mục 

     2 4  N ng động xã hội trong các xã hội n ng nghi p 

 Lý thuyết xã hội về n ng d n và gi i cấp n ng d n 

 Xã hội c ng nghi p  gi i cấp c ng nh n và mối liên h  c ng – nông 

 Các phong trào n ng d n ở Vi t N m và ch u Á 

Chủ đề 3   Làng nh  một kh ng gi n xã hội  

3.1. Khái ni m “c ng xã n ng th n” và  nh h ởng củ  nó trong cách tiếp cận làng 

cổ truyền ch u Á 

3.2. Kh ng gi n làng: Kh ng gi n hành chính  các x  đồng và kh ng gi n c  trú 

3.3. Làng: Một tổ ch c xã hội tự trị? 

  ẳng cấp  gi i cấp  các th n phận và nghề nghi p trong đ i sống 

làng xã  

 Các tổ ch c xã hội trong làng và vấn đề d n chủ làng m c  

 H ơng  ớc và luật tục 

 Thành hoàng làng và th  cúng củ  cộng đồng 

 L  làng và lối sống cộng đồng 

3.4  Làng: Một kh ng gi n mở? 

 Làng đồng bằng  trung du  miền núi & ven biển   

 Di d n và n ng động d n số học n ng th n – đ  thị 

 Tr o đổi hàng hoá và v n hoá: Chợ và hội làng 

 “Làng  liên làng và siêu làng”  

Chủ đề 4  Làng và kinh tế n ng d n  

4.1. “N ng d n duy lý” và “n ng d n duy tình”: Nh ng tr nh luận kho  học về kinh 

tế n ng d n Vi t N m và   ng N m Á 

4.2. Vấn đề ruộng c ng và ruộng t  trong kinh tế làng xã 

4.3. Chợ làng  m ng l ới xã hội  và qu n h  n ng th n – đ  thị  

4.4. Tiểu n ng  đị  chủ  tá điền  thợ thủ c ng và nh ng ng  i bu n bán nhỏ 

4.5. Cấu trúc kinh tế cổ truyền 

 Làng n ng nghi p 

 Làng thủ c ng nghi p 

 Làng th ơng nghi p 

4.6. Vấn đề nghèo khổ ở n ng th n  



4.7.    d ng hoá ho t động kinh tế và làng cổ truyền tr ớc làn sóng đ  thị hoá  

Chủ đề 5   Qu n h  làng - n ớc 

5.1. Chính trị học hàng ngày về xã hội n ng d n và đ i sống làng xã 

5.2. Các nh n vật có thế lực trong làng xã và v i trò củ  họ 

5.3. Luật tục  l  làng và sự kiểm soát củ  nhà n ớc 

5.4. N ng động xã hội trong các xã hội n ng nghi p 

5.5. Sự ph n tầng xã hội  v i trò gi  đình và giới trong xã hội n ng d n 

5.6. M ng l ới xã hội n ng d n và v i trò củ  làng trong các cuộc chiến tr nh v  

quốc 
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